
STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

1  Chi nhánh 3
0816021088

0816021080
ttkh1602@agribank.com.vn

2  Chi nhánh 4
(028) 3940 8479 

(ext: 0)
chinhanh4@agribank.com.vn

3  Chi nhánh 5

(028) 3924 6667

(028 3924 6558

(028 3924 6656

chinhanh5@agribank.com.vn

4  Chi nhánh 7

(028) 3872 3683

(028) 3872 3337

(028) 3872 3687

Agribank7@agribank.com.vn

5  Chi nhánh 8 0919185050 CSKHCN8@agribank.com.vn

6  Chi nhánh 9 0283 722 0333 chinhanh9@agribank.com.vn

7  Chi nhánh 10 0902730599 chinhanh10@agribank.com.vn

8  Chi nhánh 11
0327020008

(028) 3974 7195
agribankcn11@agribank.com.vn

9  Chi nhánh An Phú 0985848483
maihoangthingoc@agribank.com.vn

huongtranthilan1@agribank.com.vn

10  Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (0262) 367 8886 vybuithituong@agribank.com.vn

11  Chi nhánh Bắc Đồng Nai (0251) 882 5033 support_agribankbdn@agribank.com.vn

12  Chi nhánh Bắc Giang  (0204) 3824 632 agribankbacgiang@agribank.com.vn

13  Chi nhánh Bắc Giang II (0204) 3582 789 agribankbacgiang2@agribank.com.vn

14  Chi nhánh Bắc Hà Nội
(024) 3767 4386

0985.611.816
bachanoi@agribank.com.vn

15  Chi nhánh Bắc Hải Phòng 0225 3746 710

16  Chi nhánh Bắc Nam Định (0228) 3670 941 dichvubacnamdinh@agribank.com.vn

17  Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3810 628

0913109628

18  Chi nhánh Bắc Ninh II (0222) 3833 766 huyngoquang@agribank.com.vn

19  Chi nhánh Bắc Quảng Bình

(0232) 3611 818

0915881608

0946954978

bacquangbinh@agribank.com.vn

thuytranthithu8@agribank.com.vn

manhvophi@agribank.com.vn

20  Chi nhánh Bắc Sài Gòn
(028) 3716 4715 

(ext 101 - 102)
phongphanthanh@agribank.com.vn

21  Chi nhánh Bắc Thái Bình

(0227) 3838 606

0886809111

0886750111

22  Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (0237) 3821 676 truongtrinhngoc@agribank.com.vn

23  Chi nhánh Bắc TP HCM (028) 3751 5939 cskhcnbactphcm@agribank.com.vn

24  Chi nhánh Bắc Yên Bái
(0216) 3862 671

(0216) 3862 498

thuynguyenthithu30@agribank.com.vn

nhunghoangthihong4@agribank.com.vn

25  Chi nhánh Bình Tân (028) 3752 1165 cif.binhtan@agribank.com.vn

26  Chi nhánh Bình Triệu
(028) 3767 575 

(ext: 111/114)
binhtrieu6160@agribank.com.vn
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STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

27  Chi nhánh Cần Thơ II

(0292) 3810 924

(0292) 3820 221

0983.785.099

0917.876.880

vannguyenkieu@agribank.com.vn

hauvotruong@agribank.com.vn

28  Chi nhánh Cầu Giấy (024) 3350 8778
baovuthai@agribank.com.vn

dungnguyenthithanh1@agribank.com.vn

29  Chi nhánh Chợ Lớn
(0283) 857 8227 

(ext 1135, 1035)
cholon@agribank.com.vn

30  Chi nhánh Củ Chi

(028) 3792 5963

(028) 37900357

0868948054

thaonguyentphuong11@agribank.com.vn

31  Chi nhánh Đông Anh (0243) 883 7745 3140donganh@agribank.com.vn

32  Chi nhánh Đống Đa

0914896880

(024) 3577 3264

(024) 3577 3265

dongda@agribank.com.vn

33  Chi nhánh Đông Gia Lai (0269) 386 8585 spdvagribankdgl@agribank.com.vn

34  Chi nhánh Đông Hà Nội
(024) 3936 4586

0896593068

35  Chi nhánh Đông Hải Phòng (0225) 3979 699 agribankdonghaiphong@agribank.com.vn

36  Chi nhánh Đông Long An
(0272) 3891093

(0272) 3872782
SPDV_DongLongAn@agribank.com.vn

37  Chi nhánh Đông Quảng Ninh 02033789779 hotrodqn@agribank.com.vn

38  Chi nhánh Đông Sài Gòn

(028) 37415 168 

(ext 111)

(028) 37415 478

agribankdongsaigon@agribank.com.vn

39  Chi nhánh Gia Định
0974030501

(028) 3895 6301

minhtranthi3@agribank.com.vn

yentranthi3@agribank.com.vn

40  Chi nhánh Gia Lâm 0978748861 agribankgialam@agribank.com.vn

41  Chi nhánh Hà Nam II (0226) 3851 273 ttkh2906@agribank.com.vn

42  Chi nhánh Hà Nội
(024) 3636 7340

(024) 3636 9863

43  Chi nhánh Hà Nội I

(024) 3622 7131 

(024) 3622 8597 

0919947066

lynguyenthikhanh1@agribank.com.vn

44  Chi nhánh Hà Nội II (024) 3564 1768 haovuthi@agribank.com.vn

45  Chi nhánh Hà Tây
(024) 33824 483

(024) 3355 0621
chinhanhhatay@agribank.com.vn

46  Chi nhánh Hà Tây I
(024) 33831 873

(024) 33616 496
hatay1dichvu@agribank.com.vn

47  Chi nhánh Hà Thành 0985531303 tanleminh@agribank.com.vn

48  Chi nhánh Hải Dương II
0968297566

(0220) 359 2888

loannguyenthi43@agribank.com.vn

anhtranthingoc12@agribank.com.vn

49  Chi nhánh Hoàn Kiếm
(024) 39231 442

024) 39233 220
hoankiemcskh@agribank.com.vn

50 - Chi nhánh Hoàng Mai (024) 3664 6338 ttkh1240@agribank.com.vn

51  Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (024)_ 37545 949 hoangquocviet@agribank.com.vn
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STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

52  Chi nhánh Hóc Môn

0947714579

0921911966

0979326294

thuvominh@agribank.com.vn

quynhnguyenthiphuong@agribank.com.vn

duyvuvan@agribank.com.vn

53  Chi nhánh Hồng Hà (024) 3926 3312 vbahongha@agribank.com.vn

54  Chi nhánh Hùng Vương (024) 36414790 ledothu@agribank.com.vn

55  Chi nhánh Hưng Yên II (0221) 3942 996 cskh_agribankhy2@agribank.com.vn

56  Chi nhánh KCN Sóng Thần
(0274) 3794686

(0274) 3794858
hoabuithihong@agribank.com.vn

57  Chi nhánh KCN Tân Tạo (028) 3978 5885 agribanktantao@agribank.com.vn

58  Chi nhánh Kiên Giang II (0297) 3838 389 uyentruongtu@agribank.com.vn

59  Chi nhánh Lâm Đồng II (0263) 3843 760 ttkh5402@agribank.com.vn

60  Chi nhánh Láng Hạ 1900272768 Agribank24langha@agribank.com.vn

61  Chi nhánh Lào Cai II 0899808802 laocai2@agribank.com.vn

62  Chi nhánh Long Biên
(024) 3650 1939

(024) 3650 2058

trungnguyenhoang@agribank.com.vn

thanhnguyenduc11@agribank.com.vn

63  Chi nhánh Lý Thường Kiệt

(028) 38661690

(ext 303, 304, 305)

0964 6868 14

phuongduongthianh@agribank.com.vn

64  Chi nhánh Mê Linh
0932211832

(024) 3525 0897

quangphanxuan@agribank.com.vn

marketingkhachhang@agribank.com.vn

65  Chi nhánh Miền Đông

(028) 3556 1904 

(ext 301-302-303-305-

307)

0779971904

ttkh1904@agribank.com.vn

66  Chi nhánh Mỹ Đình (024) 3794 0302 vantranhong@agribank.com.vn

67  Chi nhánh Nam Đà Nẵng
(0236) 3565 559

(0236) 3561 176
2001dichvu@agribank.com.vn

68  Chi nhánh Nam Đồng Nai
(0251) 384 4211

0812659552
trangtranthikim@agribank.com.vn

69  Chi nhánh Nam Hà Nội

(024) 38689194

0914755526

0912703843

thuygiapthi@agribank.com.vn

hoainguyenphuong@agribank.com.vn

71  Chi nhánh Nam Nghệ An (02388) 690 335 ttkh3601@agribank.com.vn

72  Chi nhánh Nam Ninh Bình (0229) 3622 113 cskhnamninhbinh@agribank.com.vn

73  Chi nhánh Nam Sài Gòn 0981100970 namsaigonhotline@agribank.com.vn

74  Chi nhánh Nam Thái Nguyên (0208) 3858 173 dungnguyenkhac@agribank.com.vn

75  Chi nhánh Nam Thanh Hóa (0237) 3730 888 agribanknamthanhhoa@agribank.com.vn

76
 Chi nhánh Nam TP Hồ Chí 

Minh
(028) 3760 2501 namtphcm@agribank.com.vn

77  Chi nhánh Nhà Bè

0283 782 7358 

(ext301, 302)

0905640436

trangnguyenthi8@agribank.com.vn

trangnguyenthithuy15@agribank.com.vn

78  Chi nhánh Ninh Thuận (0259) 3830075    agribankninhthuan@agribank.com.vn

79  Chi nhánh Phan Đình Phùng (028) 3845 6746 phandinhphung@agribank.com.vn
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STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

80  Chi nhánh Phú Nhuận

(028) 3995 5676 

(ext 0)

0978417025

phunhuan@agribank.com.vn

81  Chi nhánh Phú Quốc
(0297) 3994 865

0917491289 
hadangthithanh1@agribank.com.vn

82  Chi nhánh Phú Thọ II (0210) 3858 613 agribankcnphuthoII@agribank.com.vn

83  Chi nhánh Phước Kiển 0963825538 phuockien@agribank.com.vn

84  Chi nhánh Quận 1
0903 055 682

(028) 3638 1922

ngaphamthithanh@agribank.com.vn

khoileba@agribank.com.vn

85  Chi nhánh Quận Bình Thạnh (028) 3511 3145 lamphanthithuy@agribank.com.vn

86  Chi nhánh Sài Gòn 0933258585 saigon@agribank.com.vn

87  Chi nhánh Sở giao dịch

(024) 377 25771

(024) 3772 7575

(ext 158)

phongdichvumarketing@agribank.com.vn

88  Chi nhánh Sóc Sơn (024) 3595 0799 anhnguyenthivan12@agribank.com.vn

89  Chi nhánh Tam Trinh
(024) 3862 8520

(024) 3634 2896

ngandohong@agribank.com.vn

ngannguyenthithanh@agribank.com.vn

90  Chi nhánh Tân Bình
(028) 39717 944

(028) 39717 967

nhihathiyen@agribank.com.vn

loannguyenthithu2@agribank.com.vn

91  Chi nhánh Tân Phú (028) 39734932 nhutnguyenngocminh@agribank.com.vn

92  Chi nhánh Tây Bình Phước

(0271) 3885 009

0918655407

0359290722

hotrokhachhang5601@agribank.com.vn

93  Chi nhánh Tây Đô 0981188086 taydo@agribank.com.vn

94  Chi nhánh Tây Hà Nội
0922028886

0922028866
tayhanoi@agribank.com.vn

95  Chi nhánh Tây Hồ (024) 6258 1763 agribanktayhohtkh@agribank.com.vn

96  Chi nhánh Tây Nghệ An
0975999990 

(0238) 6598 666

ngoclethinhu@agribank.com.vn  

lanhoangthiphuong@agribank.com.vn

97  Chi nhánh Tây Quảng Ninh (0203) 3673 666 tayquangninhvba@agribank.com.vn

98  Chi nhánh Tây Sài Gòn
(028) 3891 8301

(028) 3715 0291

nhuphamthiquynh@agribank.com.vn

lannguyenthiphuong6@agribank.com.vn

99  Chi nhánh Thăng Long 024 3574 0902 cskh1300@agribank.com.vn

100
 Chi nhánh Thành Đô (Tây 

Chợ Lớn)

(028) 3837 9777

(028) 3836 1682 

(ext 0)

agribankthanhdo@agribank.com.vn

101
 Chi nhánh Thành phố Cần 

Thơ
0964.346.346 market.cantho@agribank.com.vn

102
 Chi nhánh Thành phố Đà 

Nẵng
(0236) 3888 555 danang@agribank.com.vn

103
 Chi nhánh Thành phố Hải 

Phòng
(0225) 3728 975 trangbuithithu@agribank.com.vn

104
 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh
(028) 38222 752 agribanktphcm@agribank.com.vn

105
 Chi nhánh Thành phố Thủ 

Đức II
(028) 5402 7272
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STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

106
 Chi nhánh Thành phố Vũng 

Tàu
(0254) 353 1654 vungtau@agribank.com.vn

107  Chi nhánh Thanh Trì (024) 3687 5965 agribankthanhtri@agribank.com.vn

108  Chi nhánh Thủ Đô (024) 3944 8737 thudo@agribank.com.vn

109  Chi nhánh Thủ Đức (028) 38978 225 6100tpthuduc@agribank.com.vn

110  Chi nhánh Thừa Thiên Huế

0914242811

0833600555

0905105199

0945222256

0913503135

thuathienhue@agribank.com.vn

111  Chi nhánh Tỉnh An Giang

(0296) 3954 852 (1054)

(0296) 3856 425 (1021)

0888531464

0975728737

thaingoduc@agribank.com.vn

tamtranthitruc@agribank.com.vn

112
 Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu

(0254) 3716 766

(0254) 3717 508

0889670077

dichvuagribankbrvt@agribank.com.vn

113  Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn
(0209) 3879 637

0913270303
nhnobkcskh@agribank.com.vn

114  Chi nhánh Tỉnh Bạc Liêu
(0291) 3822 533

(0291) 3959 856
longnguyenphi2@agribank.com.vn

115  Chi nhánh Tỉnh Bến Tre
(0275) 3816 418

0978.027967
dichvuagribankbentre@agribank.com.vn

116  Chi nhánh Tỉnh Bình Định (0256) 3525 666 dvbinhdinh@agribank.com.vn

117  Chi nhánh Tỉnh Bình Dương
(0274) 3817 036

(0274) 3822469
trungphamduc@agribank.com.vn

118  Chi nhánh Tỉnh Bình Phước
(0271) 3879 494

(0271) 3885 324
htkh5600@agribank.com.vn

119  Chi nhánh Tỉnh Bình Thuận

0941 584 000

(0252) 3818 800

(0252) 3721 336

lehanthuy@agribank.com.vn 

120  Chi nhánh Tỉnh Cà Mau 0888154568 trantranthimy@agribank.com.vn

121  Chi nhánh Tỉnh Cao Bằng

(0206) 3858 038

(0206) 3859 689

(0206) 3859 838

agribankcbcskh@agribank.com.vn

122  Chi nhánh Tỉnh Đăk Lăk

(0262) 3815 558

(0262) 3938 555

(0262) 3852 433

(0262) 355 7555

(0262) 3858 666

(0262) 3588 666

Lamdodanh@agribank.com.vn 

Hoanguyenthiminh1@agribank.com.vn

Namnguyenhoai5@agribank.com.vn

Nhinguyenthanh@agribank.com.vn 

Longnguyenvinh@agribank.com.vn

Namvotien@agribank.com.vn

123  Chi nhánh Tỉnh Đăk Nông

(0261) 3543 912

(0261) 3545 153

(0261) 2216 892

dungcaothimy@agribank.com.vn

vandoanthithu@agribank.com.vn

dungnguyenthi5@agribank.com.vn

124  Chi nhánh Tỉnh Điện Biên 0913144818 Ngocnguyenthi18@agribank.com.vn
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STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

125  Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai
0919949218

(0251) 3810 898
ttkh5900@agribank.com.vn

126  Chi nhánh Tỉnh Đồng Tháp (0277) 3874 953
tuyentranthanh@agribank.com.vn

hoaduongngocquynh@agribank.com.vn

127  Chi nhánh Tỉnh Gia Lai
0976146693

(0269) 3888 450
dichvuagribankgialai@agribank.com.vn

128  Chi nhánh Tỉnh Hà Giang (0219) 3866 598 hagiang@agribank.com.vn

129  Chi nhánh Tỉnh Hà Nam (0226) 3852 848 Cskh.hanam@agribank.com.vn

130  Chi nhánh Tỉnh Hà Tĩnh 0847776876 nhivothi@agribank.com.vn

131  Chi nhánh Tỉnh Hà Tĩnh II 0948975599 agribankhatinh2@agribank.com.vn

132  Chi nhánh tỉnh Hải Dương
0902076556

(0220) 389 2035
halethu1@agribank.com.vn

133  Chi nhánh Tỉnh Hậu Giang (0293) 3870 011 hanglethi9@agribank.com.vn

134  Chi nhánh Tỉnh Hòa Bình 0916858680 phongmaketing.agribankhb@gmail.com

135  Chi nhánh Tỉnh Hưng Yên
(0221) 3568 366

(0221) 3552 500

Vanbuithihong2@agribank.com.vn

Yennguyenthi7@agribank.com.vn

136  Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa
0258 3521932

0258 3524675

khanhhoa_ktnq@agribank.com.vn 

tuledinh@agribank.com.vn

137  Chi nhánh Tỉnh Kiên Giang (0297) 3680 899

chinguyenmy@agribank.com.vn

thientranluong@agribank.com.vn

thulenguyenthu@agribank.com.vn

138  Chi nhánh Tỉnh Kon Tum 
(0260) 3913183

0853455669
hotroagribankkontum@agribank.com.vn

139  Chi nhánh Tỉnh Lai Châu (0231) 3875 920 cskhagribanklaichau@agribank.com.vn

140  Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng (0263) 3531 528 huongtruongthingoc@agribank.com.vn

141  Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn 0799236236 langson@agribank.com.vn

142  Chi nhánh Tỉnh Lào Cai 0812580099 laocai@agribank.com.vn

143  Chi nhánh Tỉnh Long An
(0272) 3522847

0848239768
cskhagribanklongan@agribank.com.vn

144  Chi nhánh Tỉnh Nam Định (02228) 3846 878 nhaivuthi@agribank.com.vn

145  Chi nhánh Tỉnh Nghệ An (0238) 3220 665

146  Chi nhánh Tỉnh Ninh Bình
(0229) 3871 505

(0229) 3887 003

quytranhong@agribank.com.vn

luongnguyenthithanh@agribank.com.vn

147  Chi nhánh Tỉnh Phú Thọ (0210) 381 1563 maivuphuong@agribank.com.vn

148  Chi nhánh Tỉnh Phú Yên 1900561266

149  Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình
(0232) 3825 656

(0232) 3829697
quangbinh@agribank.com.vn

150  Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam
(0235) 3852 268

0834000159
quangnam@agribank.com.vn

151  Chi nhánh Tỉnh Quảng Ngãi 0787646566 dichvuquangngai@agribank.com.vn

152  Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh (0203) 3825 511 hoatranthanh@agribank.com.vn

153  Chi nhánh Tỉnh Quảng Trị (0233) 3852 552 hangtranthi10@agribank.com.vn

154  Chi nhánh Tỉnh Sóc Trăng

(0299)3624924

(0299)3820404 

(ext 1055)

dichvusoctrang@agribank.com.vn
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mailto:huongtruongthingoc@agribank.com.vn
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STT Tên chi nhánh Số điện thoại hỗ trợ Email hỗ trợ

155  Chi nhánh Tỉnh Sơn La

(0212) 3852 497

0868510061

0868510059

dvmktsonla@agribank.com.vn

156  Chi nhánh Tỉnh Tây Ninh

(0276) 3818 772

0913862568

0918005415

0949118181

tructrankien@agribank.com.vn

duongnguyentrinhthuy@agribank.com.vn

trangphamngothanh@agribank.com.vn

157  Chi nhánh Tỉnh Thái Bình

0915661399

0988089403

0936674724

0988964828

mungnguyenthi2@agribank.com.vn

duylekhac@agribank.com.vn

nganguyenthuy3@agribank.com.vn

gianghoangle@agribank.com.vn

158  Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên 0705650850 ttkh8500@agribank.com.vn

159  Chi nhánh Tỉnh Thanh Hóa
0919903126 

0919893126

dunglethuy@agribank.com.vn

thuynguyenphuong3@agribank.com.vn

160  Chi nhánh Tỉnh Tiền Giang (0272) 3970 320 agribanktiengiang@agribank.com.vn

161  Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh (0294) 3868 709 travinh@agribank.com.vn

162  Chi nhánh Tỉnh Tuyên Quang
(0207) 3816 888 

(ext 1080)
Phuongduongtuan@agribank.com.vn

163  Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long (0270) 3836 545 Trangphanthuyha@agribank.com.vn

164  Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc
(0211) 3712 782

0835351919
agribanktinhvinhphuc@agribank.com.vn

165  Chi nhánh Tỉnh Yên Bái (0216) 3859 214 agribanktinhyenbai@agribank.com.vn

166  Chi nhánh Tràng An (024) 37957371 trangtruongthinha@agribank.com.vn

167
 Chi nhánh Trung Tâm Sài 

Gòn
(028) 3823 1880 ttsgcskh@agribank.com.vn

168  Chi nhánh Trung Yên
(024) 625 11505

(024) 6281 2801

namtahoai@agribank.com.vn

ngoctrinhthiphuong1@agribank.com.vn

169  Chi nhánh Trường Sơn

(028) 3547 1317

0924166886

0916456399

0983900680

khanhtranquoc2@agribank.com.vn

longhothanh@agribank.com.vn

vannguyenthihong4@agribank.com.vn

170  Chi nhánh Từ Liêm (024) 37645 795 hotrotuliem@agribank.com.vn

171  Chi nhánh Vĩnh Phúc II 091458469
trangnguyenthu10@agribank.com.vn;

hadongochai@agribank.com.vn

172  Chi nhánh Xuyên Á
(028) 3891 2035

(028) 3715 4037
Xuyena@agribank.com.vn
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